        PHÒNG GIÁO DỤC EAKAR                 ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG                                  MÔN : TIN HỌC 9
         -----(((-----                            Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ........................................................... Lớp: .............. SBD: ............

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

                 Khoanh tròn vào chữ cái đầu tiên của câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: (0,5 điểm) Để thêm một trang chiếu mới ta chọn lệnh:

A. File ( Exit




B. Insert ( New Slide

C. Slide ( View




D. Format ( Slide Layout

Câu 2: (0,5 điểm) Để sắp xếp các trang chiểu ta chọn lệnh:

   
A. Normal View




B. Slide Sorter View  

C. Slide Show 




D. Notes Page

Câu 3: (0,5 điểm) Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu ta vào?

A. Slide Show \ Slide Transition
B. Slide Show \ Custom Animation



C. Slide Show \ Animation Schemes
D. Slide Show \ Animation Transition
Câu 4: (0,5 điểm) Cách  mở mẫu bố trí  (Slide Layout)?

A. Insert ( Slide layout…


B. Format ( New Slide

C. Format ( Slide Layout...


D. Tools  ( Slide Layout...

Câu 5: (0,5 điểm) Cách mở mẫu bài trình chiếu: 

A. Tools ( Slide Design…


B. Format ( Slide Design…


C. View ( Slide Design…


D. Insert ( Slide Design…
Câu 6: (0,5 điểm) Em có thể thực hiện thao tác nào dưới đây với các hình ảnh đã được chèn vào trang chiếu

A. Thay đổi kích thước của hình ảnh
B. Thay đổi vị trí của hình ảnh


C. Thay đổi thứ tự của hình ảnh 

D. Cả ba thao tác nói trên.

Câu 7: (0,5 điểm) Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: 

A. Văn bản               B. Hình ảnh, phim         C. Âm thanh            D. Đối tượng

Câu 8: (0,5 điểm) Tên phần mềm tạo ảnh động:


A. Beneton Movie Gifts
B. Beneton Movies Gifts

C. Beneton Movie Gift



D. Benetons Movie Gift
Câu 9: (0,5 điểm) Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu. Có mấy loại hiệu ứng động?

 
A. 1

     
   B. 2



C. 3


D. 4

Câu 10: (0,5 điểm) Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó? 

A. Alt + X

   B. Shift + X

C. Ctrl + X

D. Ctrl + Shift + X

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy nêu các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng và chèn hình ảnh vào trang chiếu. Những lưu ý khi tạo bài trình chiếu.
Câu 2: (2,0 điểm) Ảnh động là gì? Bản chất của việc tạo ảnh động? Các bước tạo ảnh động với phần mềm tạo ảnh động.
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu khái niệm đa phương tiện, sản phẩm đa phương tiện. Ưu điểm của đa phương tiện.
Bài làm:

       PHÒNG GIÁO DỤC EAKAR

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG

                    -----(((-----

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017
MÔN : TIN HỌC 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) 

* Các bước tạo màu nền:

- B1: Chọn trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn.

- B2: Nháy chuột vào Slide Show/ Chọn Animation Schemes.

- B3: Chọn hiệu ứng thích hợp                                                                    (0,5 điểm)
* Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu:

- B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh.

- B2: Chọn Insert/Picture/From file. Hộp thoại Insert picture xuất hiện 

- B3: Chọn thư mục lưu tệp ảnh throng ô Look in

- B4: Nháy chuột vào Insert.                                                                           (0,5 điểm)

* Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu:


- Xây dựng dàn ý của bài trình chiếu.


- Nội dung của mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính.


- Nội dung văn bản càng ngắn gọn càng tốt. Không nên có quá nhiều mục liệt kê trên một trang chiếu (Tối đa 6 nội dung).


- Màu nền và định dạng văn bản, kể cả vị trí các khung văn bản cần được sử dụng thống hat trên mọi trang chiếu.                                                                            (0,5 điểm)
   * Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh:


- Các lỗi chính tả

- Cỡ chữ quá nhỏ.


- Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.

- Màu nền và màu chữ khó phân biệt.                                                      (0,5 điểm)
Câu 2: (2,0 điểm) 
   
  * Ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn.                                                                                                                  (0,5 điểm) 

    
 * Bản chất của việc tạo ảnh động là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng lại thành một dãy với thứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện của từng ảnh, sau đó lưu lại dưới dạng một tệp ảnh động.                                                                         (0,5 điểm)
* Các bước tạo ảnh động:

- B1: Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ.                          
- B2: Nháy nút Add Frame(s) trên thanh công cụ.                                       

- B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.                             

- B4:  Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.                      

- B5: Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa tệp ảnh khác vào ảnh động.         

- B6: Nháy nút Save để lưu kết quả.                                                               (1,0 điểm)
Câu 3: (1,0 điểm)
* Đa phương tiện: là sự kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó thể hiện một cách đồng thời.                                                                                   (0,25 điểm) 

       * Sản phẩm đa phương tiện: là sản phẩm thể hiện thôn tin đa phương tiện. (0,25 điểm)


       * Ưu điểm của đa phương tiện:



+ Thể hiện thông tin tốt hơn.



+ Thu hút sự chú ý hơn.



+ Thích hợp cho việc sử dụng máy tính.



+ Phù hợp cho việc giải trí và dạy học.                                                       (0,5 điểm) 

---------------/---------------
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC: 2016 – 2017

MÔN : TIN HỌC 9 
	          Mức độ 

Nội dung
	Mức độ kiến thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Bài 8: Bài trình chiếu
	Những chức năng cơ bản của bài trình chiếu và một số thao tác liên quan
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ số %
	2
1,0 đ

10%
	
	
	
	
	
	
	
	2
1,0 đ

10%

	Bài 9: Màu sắc trên trang chiếu.
	Các thao tác trên mẫu bài trình chiếu
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ số %
	
	
	2
1,0 đ

10%
	
	
	
	
	
	2
1,0 đ

10%

	Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
	Các bước chèn hình ảnh và một số thao tác trên hình ảnh
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ số %
	3
1,5 đ

15%
	
	
	
	
	
	
	
	3
1,5 đ

15%

	Bài 11: Tạo các hiệu ứng động
	Các loại hiệu ứng động và những lưu ý khi tạo bài trình chiếu
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ số %
	2
1,0 đ

10%
	
	
	
	
	1

2,0 đ

20%
	
	
	3
3,0 đ

30%

	Bài 12: Thông tin đa phương tiện
	Biết được khái niệm đa phương tiện, sản phẩm đa phương tiện và những ưu điểm của nó
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ số %
	
	
	
	
	
	1

1,0 đ

10%
	
	
	1

1,0 đ

10%

	Bài 13: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
	Khái niệm ảnh động, bản chất của việc tạo ảnh động và thao tác tạo ảnh động
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ số %
	1

0,5 đ

5%
	
	
	
	
	1
1,5 đ

15%
	
	0,5 đ

5%
	2
2.5 đ

25%

	Tổng cộng
	8
4,0 đ

40%
	2
1,0 đ

10%
	3
4,5 đ

45%
	0,5 đ

5%
	13
10 đ

100%


Điểm









